	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 900/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục I, II, III, IV,V).
Điều 2. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ trong Chương trình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Điều 3. Các Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

1. Khẩn trương xây dựng Đề cương chi tiết của các dự thảo văn bản, báo cáo Thứ trưởng phụ trách duyệt trước khi soạn thảo văn bản (đối với các Cục, Vụ chưa trình Bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

2. Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách trực tiếp về tiến độ xây dựng, trình văn bản; đồng thời gửi Vụ Pháp chế một bản để tổng hợp.
3. Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.

Điều 4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

1. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sáu tháng, cuối năm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Cục, Vụ.
2. Tham gia góp ý kiến các Đề cương chi tiết, dự thảo văn bản.

3. Thẩm định toàn bộ các dự thảo văn bản.
Điều 5. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.
Điều 6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung trong Chương trình công tác năm 2010 của Bộ, đăng ký Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3746/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2009 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 8;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Hồ Nghĩa Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT TRÌNH CHÍNH PHỦ NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-BGTVT ngày 0 2 / 4 /2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)


		STT

		Tên văn bản

		Cơ quan soạn thảo

		Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

		Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

		Thời gian Bộ trình Chính phủ

		Thứ trưởng phụ trách

		Ghi chú



		1

		Nghị định về an ninh hàng không 

		Cục Hàng không VN

		Vụ VT


Các Vụ: PC, ATGT,TCCB, HTQT


TTra Bộ, VP Bộ


TCTy HKVN

		Đã trình

		Tháng 4

		Phạm Quý Tiêu

		



		2

		Nghị định thay thế Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

		Cục Hàng hải VN

		Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, KCHTGT, TTra Bộ, VP Bộ
TCTy HHVN

		Đã trình 

		Tháng 4

		Nguyễn Hồng Trường

		



		3

		Nghị định thay thế Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, KCHTGT, TTra Bộ, VP Bộ


		Đã trình 

		Tháng 6

		Nguyễn Hồng Trường 

		





		

		Ghi chú: (*) Văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ GTVT.


 (-) Những văn bản QPPL được giao từ năm 2009 chưa hoàn thành, chuyển sang năm 2010.



		4

		Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ TC

Các Vụ: KCHTGT,


HTQT,KHĐT, PC, VP Bộ; Cục:

QLXD&CLCTGT;


Viện CL&PTGTVT

		

		Tháng 6

		Nguyễn Hồng Trường

		



		5

		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia

		Cục Hàng không VN

		Vụ VT


Các Vụ: PC, ATGT,TCCB, HTQT, TTra Bộ, VP Bộ


TCTy HKVN

		Đã trình

		Tháng 7

		Phạm Quý Tiêu

		



		6

		Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

		Cục Hàng hải VN

		Vụ KCHTGT


Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHĐT, TC,MT,HTQT, 


VP Bộ;


TCTy HHVN

		Tháng 7

		Tháng 11

		Nguyễn Hồng Trường

		



		7

		Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

		Cục Đường sắt VN

		Vụ Vận tải


Các Vụ: PC, ATGT, KCHTGT, KHĐT, VP Bộ;


TCTy ĐSắt VN

		Tháng 8

		Quý I/2011

		Lê Mạnh Hùng

		



		8

		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không trên lãnh thổ Việt Nam

		Cục Hàng không VN

		Vụ ATGT


Các Vụ: PC, VT, TCCB, HTQT, 

TTra Bộ, VP Bộ


TCTy HKVN

		Tháng 8

		Quý I/2011

		Phạm Quý Tiêu

		





PHỤ LỤC II

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-BGTVT ngày 02 / 4 /2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

		STT

		Tên văn bản

		Cơ quan soạn thảo

		Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

		Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

		Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành

		Thứ trưởng phụ trách

		Ghi chú



		1

		Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

		Vụ Môi trường

		Vụ Môi trường
Các Vụ, Cục,Viện, 

VP Bộ, Tập đoàn, TCTy

		

		Tháng 3

		Lê Mạnh Hùng

		



		2

		Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành Giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước

		Vụ Môi trường

		Vụ Môi trường
Các Vụ, Cục, VP Bộ, Viện, Trường

		

		Tháng 4

		Lê Mạnh Hùng

		



		3

		Thông tư hướng dẫn Nghị định số 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

		Cục Đăng kiểm VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: PC, MT, VT, KHĐT, VP Bộ;

 Tổng cục ĐBVN

		Đã trình

		Tháng 4

		Lê Mạnh Hùng

		



		4*

		Thông tư quy định về công tác quản lý, bảo trì đường bộ

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ KCHTGT
Các Vụ: TC, KHĐT, KHCN, HTQT, PC, TTra Bộ, VP Bộ

		Đã trình

		Tháng 4

		Lê Mạnh Hùng

		



		5

		Thông tư ban hành Quy chế an toàn khai thác tàu bay

		Cục Hàng không VN

		Vụ VT


Các Vụ: PC, ATGT, HTQT, KHCN, 


TTra Bộ, VP Bộ

		Đã trình 

		Tháng 5

		Phạm Quý Tiêu

		



		6*

		Thông tư quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ 

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ VT
Các Vụ: KHCN, ATGT, KCHTGT, PC, MT,

TTra Bộ, VP Bộ

		Đã trình

		Tháng 5

		Lê Mạnh Hùng

		Bao gồm cả nội dung về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và quy chuẩn kỹ thuật bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ



		7*

		Thông tư quy định về quản lý vận tải hành khách, hàng hoá bằng xe ô tô 

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ VT
Các Vụ: PC, ATGT, HTQT, TTra Bộ, VP Bộ 

Cục ĐKVN

		Đã trình

		Tháng 5

		Lê Mạnh Hùng

		



		8

		Thông tư quy định về việc điều tiết, khống chế, chống va trôi, cứu hộ, cứu nạn trên đường thuỷ nội địa

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Vụ ATGT


Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, TC, KHĐT,Ttra Bộ, VP Bộ;


Cục QLXD&CLCTGT;


VPTT BCĐ PCLB & TKCN

		Đã trình

		Tháng 5

		Trương Tấn Viên

		



		9

		Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ ATGT
Các Vụ: KCHTGT, TC, MT, KHĐT, TCCB, PC, 


TTra Bộ, VP Bộ;


 Cục QLXD& CLCTGT;


VP TT BCĐ PCLB & TKCN

		Tháng 3

		Tháng 6

		Trương Tấn Viên

		



		10

		Thông tư ban hành Quy chế khai thác cảng hàng không, sân bay

		Cục Hàng không VN

		Vụ KCHTGT
Các Vụ: KHĐT, VT, PC, MT,TC,TTra Bộ,


 VP Bộ


TCTy cảng HK MB, MT, MN

		Đã trình

		Tháng 6

		Phạm Quý Tiêu

		



		11

		Thông tư thay thế Quyết định số 02/2005/QĐ-BGTVT ngày 4/1/2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sông Việt Nam

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Thanh tra Bộ


Các Vụ: TCCB,


VT, PC, ATGT, KCHTGT, MT,


VP Bộ

		Tháng 4

		Tháng 7

		Nguyễn Hồng Trường

		



		12

		Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải

		Cục Hàng hải VN

		Vụ ATGT
Các Vụ: KCHTGT, TC, KHĐT, TCCB, PC, MT,

 VP Bộ;


 Cục QLXD& CLCTGT;


VPTT BCĐ PCLB & TKCN

		Tháng 4

		Tháng 7

		Trương Tấn Viên

		



		13

		Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Vụ KCHTGT


Các Vụ: KHCN, KHĐT, MT, TC, PC




		Tháng 4

		Tháng 8

		Nguyễn Hồng Trường

		



		14

		Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường thuỷ nội địa

		Cục Đường thủy nội địa VN

		Vụ ATGT
Các Vụ: KCHTGT, TC, KHĐT, TCCB, PC, 

VP Bộ;

 Cục QLXD& CLCTGT;


VP TT BCĐ PCLB & TKCN

		Tháng 5

		Tháng 8

		Trương Tấn Viên

		



		15

		Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam

		Tổng cục Đường bộ VN

		Thanh tra Bộ


Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, KCHTGT,VT, MT, VP Bộ, 

		Tháng 5

		Tháng 8

		Lê Mạnh Hùng

		



		16*

		Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ ATGT


Các Vụ: TCCB, VT, , PC, TC, KCHTGT,

 TTra Bộ, VP Bộ;

 Cục ĐKVN

		Tháng 5

		Tháng 8

		Lê Mạnh Hùng

		



		17

		Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Giao thông vận tải các cấp

		Thanh tra Bộ

		Thanh tra Bộ


Các Vụ: PC, KHCN, TCCB, TC, VP Bộ;

 Các Cục quản lý chuyên ngành

		

		Tháng 8

		Lê Mạnh Hùng

		



		18

		Thông tư về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

		Cục Hàng không VN

		Vụ VT


Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, HTQT, ATGT

TTra Bộ, VP Bộ

		Tháng 5

		Tháng 8

		Phạm Quý Tiêu

		



		19

		Thông tư thay thế Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2005 ban hành Quy chế quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa

		Cục Đường thủy nội địa VN

		Vụ PC


Các Vụ: VT, TCCB, KCHTGT, VP Bộ

		Đã trình

		Tháng 8

		Nguyễn Hồng Trường

		



		20*

		Thông tư quy định về kiểm tra kỹ thuật đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

		Cục Đăng kiểm VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, HTQT, KHCN, 


TTra Bộ, VP Bộ;


 Tổng cục ĐBVN

		Đã trình

		Tháng 9

		Lê Mạnh Hùng

		



		21

		Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

		Cục Đăng kiểm VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: MT, PC,VT, ATGT, TTra Bộ,VP Bộ;


Tổng cục ĐBVN

		Tháng 6

		Tháng 9

		Lê Mạnh Hùng

		



		22

		Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa (thay thế Quyết định số 32/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 quy định tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa)  

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Vụ TCCB


Các Vụ: PC, VT,KCHTGT, MT, ATGT; TTra Bộ,


VP Bộ

		Đã trình 

		Tháng 9

		Nguyễn Hồng Trường

		



		23

		Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho container, thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, bình chịu áp lực trong GTVT

		Cục Đăng kiểm VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: PC, MT, ATGT, TTra Bộ, 


VP Bộ;


Tổng cục ĐBVN

		Tháng 5

		Tháng 9

		Lê Mạnh Hùng

		



		24

		Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu 

		Cục Đăng kiểm VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: MT, PC,VT, ATGT, TTra Bộ, VP Bộ;


Tổng cục ĐBVN

		Tháng 7

		Tháng 10

		Lê Mạnh Hùng

		



		25

		Thông tư quy định về việc đấu nối các tuyến đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

		Cục Đường sắt VN

		Vụ KCHTGT


Các Vụ: VT, PC, ATGT, HTQT, KHĐT, 


TTra Bộ,VP Bộ; 


Tổng cục ĐBVN


TCTy ĐSắt VN

		Tháng 5

		Tháng 10

		Lê Mạnh Hùng

		



		26

		Thông tư ban hành Định mức kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải

		Cục Hàng hải VN

		Vụ KCHTGT


Các Vụ: KHCN, TCCB, KHĐT, MT, TC, PC, 


Các Cục: QLXD & CLCTGT, ĐKVN

		Tháng 5

		Tháng 11

		Nguyễn Hồng Trường

		



		27

		Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ KCHTGT


Các Vụ: PC, KHCN, ATGT, TC, KHĐT,


 TTra Bộ, VP Bộ;


 Cục QLXD & CLCTGT

		 Tháng 7

		Tháng 10

		Lê Mạnh Hùng

		Bao gồm cả nội dung về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ và thi công công trình trên đường bộ đang khai thác



		28

		Thông tư quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động đặc thù ngành hàng không

		Cục Hàng không VN

		Vụ TCCB


Các Vụ: PC, VT, KHĐT


VP Bộ


Cục Ytế GTVT

		Tháng 8

		Tháng 11

		Phạm Quý Tiêu

		



		29

		Thông tư quy định về an toàn bảo đảm hoạt động bay

		Cục Hàng không VN

		Vụ ATGT


Các Vụ: PC,VT, HTQT, KHCN, TTra Bộ, VP Bộ

		Tháng 8

		Tháng 11

		Phạm Quý Tiêu

		



		30

		Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (thay thế Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005)

		Cục Đường sắt VN

		Vụ Vận tải


 Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT, VP Bộ;


Cục ĐKVN;


TCTy ĐSắt VN

		Tháng 8

		Tháng 11

		Lê Mạnh Hùng

		



		31

		Thông tư quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo

		Tổng cục Đường bộ VN

		Cục QLXD & CLCTGT
Các Vụ: ATGT, KCHTGT, VT, TC, KHĐT, KHCN, PC, TTra Bộ, VP Bộ

		Tháng 9

		Tháng 12

		Lê Mạnh Hùng

		



		32

		Thông tư quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu (thay thế Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2005)

		Cục Đường sắt VN

		Vụ TCCB


Các Vụ: VT, PC, ATGT, VP Bộ;


TCTy ĐSắt VN

		Tháng 9

		Tháng 12

		Lê Mạnh Hùng

		



		33

		Thông tư ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 

		Cục Hàng không VN

		Vụ Vận tải


Các Vụ: PC, ATGT, KCHTGT, TCCB,HTQT, 


TTra Bộ, VP Bộ;


TCTy HK VN

		Tháng 9

		Tháng 12

		Phạm Quý Tiêu

		



		34

		Thông tư ban hành Định ngạch, định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện thuỷ nội địa

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: VT, PC,TC, VP Bộ; Cục ĐKVN

		Tháng 9

		Quý I/2011

		Nguyễn Hồng Trường

		





PHỤ LỤC III

 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT LIÊN TỊCH VỚI BỘ KHÁC BAN HÀNH NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-BGTVT ngày 02 / 4 /2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)


		STT

		Tên văn bản

		Cơ quan chủ trì soạn thảo

		Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

		Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

		Thời gian cơ quan trình trình Bộ trưởng

		Thứ trưởng phụ trách

		Ghi chú



		1

		Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán vốn sự nghiệp quản lý bảo trì ĐTNĐ

		Cục Đường thuỷ nội địa VN

		Vụ TC


Các Vụ: PC,


KHĐT, KCHTGT, ATGT, VP Bộ

		Đã trình

		Tháng 4

		Nguyễn Hồng Trường

		



		2*

		Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ TC hướng dẫn mẫu vé xe khách; kê khai cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải ô tô

		Cục Đường bộ VN

		 Vụ VT


Các Vụ: PC, TC,


VP Bộ

		Đã trình

		Tháng 5

		Lê Mạnh Hùng

		



		3

		Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ TC hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực bảo đảm hàng hải

		Cục Hàng hải VN

		Vụ TC


Các Vụ: KCHTGT, PC, KHĐT, VP Bộ;


CTy BĐHH I, II

		Tháng 4

		Tháng 7

		Nguyễn Hồng Trường

		



		4

		Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 108/2008/TTLT /BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ TC


Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT, KCHTGT, VP Bộ;


Cục QLXD &CLCTGT




		Tháng 7

		Tháng 10

		Nguyễn Hồng Trường

		



		5

		Thông tư liên tịch Bộ GTVT – Bộ TC quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ TC


Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT, KCHTGT, T Tra Bộ, 

VP Bộ;


Cục QLXD &CLCTGT

		Tháng 9

		Tháng 12

		 Lê Mạnh Hùng

		





PHỤ LỤC IV

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL ĐỀ NGHỊ BỘ KHÁC BAN HÀNH NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-BGTVT ngày 02 /4 /2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)


		STT

		Tên văn bản

		Cơ quan soạn thảo

		Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

		Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

		Thời gian Bộ GTVT trình Cơ quan  ban hành

		Thứ trưởng phụ trách

		Cơ quan ban hành

		Ghi chú



		1

		Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe nhân viên hàng không

		Cục Hàng không VN

		Cục Y tế GTVT


Các Vụ: TCCB, PC,VT, ATGT, HTQT, VP Bộ

		Tháng 5

		Tháng 11

		Phạm Quý Tiêu

		Bộ Y tế

		

		



		2

		Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ TC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

		Cục Hàng không VN

		Vụ TC


Các Vụ; PC, VT, ATGT, TTra Bộ, VP Bộ

		Tháng 9

		Quý I/2011

		Phạm Quý Tiêu

		Bộ TC

		

		



		3

		Thông tư thay thế Thông tư số 79/2007/TT-BTC ngày 6/7/2007 của Bộ TC hướng dẫn thủ tục nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

		Cục Hàng hải VN

		Vụ TC

Các Vụ: PC, ATGT, VT, TTra Bộ, VP Bộ

		Tháng 9

		Quý I/2011

		Nguyễn Hồng Trường

		Bộ TC

		

		





PHỤ LỤC V

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-BGTVT ngày 02/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT)


		STT

		Tên văn bản

		Căn cứ ban hành

		Cơ quan soạn thảo

		Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

		Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

		Thời gian cơ quan trình Bộ trưởng

		Thứ trưởng phụ trách

		Ghi chú



		1

		Báo hiệu đường bộ

		- Khoản 8 Điều 10;

- Điểm d khoản 3 Điều 18 Luật GTĐB

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: ATGT, VT, KCHTGT, PC,


 TTra Bộ;


Các Cục: ĐKVN,  Đsắt VN 

		Đã trình

		Tháng 8

		Lê Mạnh Hùng

		Bao gồm cả báo hiệu nguy hiểm khi xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy

		



		2

		Quy chuẩn kỹ thuật trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe

		Khoản 5 Điều 51 Luật GTĐB

		Tổng cục Đường bộ VN

		Vụ KHCN


Các Vụ: KCHTGT, ATGT, VT, PC, TTra Bộ;

 Cục ĐKVN, 

		Tháng 8

		Tháng 12

		Lê Mạnh Hùng
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